	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 207 QĐ/TWĐTN
	Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành khung chương trình bồi dưỡng

kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội
-----------

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quy định số 146-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Trung ương Đảng về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với lãnh đạo, quản lý các cấp;

- Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2010/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X;

- Căn cứ thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội;

- Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đoàn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này khung chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thống nhất áp dụng trên phạm vi cả nước.

Điều 3. Các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Trung ương (để báo cáo);

- Ban Dân vận Trung ương (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Các đ/c Bí thư TWĐ;

- Như điều 3;

- Lưu VP.
	TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT

(Đã ký)

Nguyễn Đắc Vinh


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 207QĐ/TWĐTN ngày 28 tháng 6 năm 2013

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Căn cứ để xây dựng chương trình

- Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Thông tư 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2010/NĐ-CP.
- Quy định số 146-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Trung ương Đảng về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với lãnh đạo, quản lý các cấp.
- Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc Ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội hiện nay.
- Tham khảo khung chương trình bồi dưỡng cán bộ của một số tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta.

2. Nguyên tắc xây dựng chương trình

- Nội dung chương trình bao gồm các khối kiến thức về lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng và thực tiễn công tác thanh thiếu nhi.
- Các khối kiến thức được thiết kế cân đối giữa lý thuyết và thực hành.

- Kiến thức bồi dưỡng phù hợp với đối tượng, thời gian và gắn với nhu cầu của người học.

- Chương trình thiết kế có phần mở để phù hợp với các đối tượng và cập nhật kiến thức mới, thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3. Đối tượng bồi dưỡng

- Đối tượng bồi dưỡng bắt buộc: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trở lên; Cán bộ Đoàn chuyên trách công tác tại cơ quan chuyên trách cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Trung ương; Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách công tác Đội từ cấp cơ sở trở lên, chưa qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh thiếu nhi.
- Đối tượng bồi dưỡng tự nguyện: Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, tự nguyện đăng ký học, đóng góp kinh phí đầy đủ.
4. Mục tiêu của chương trình

4.1. Mục tiêu chung

- Trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng công tác thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng yêu cầu và hướng tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh.

- Thống nhất áp dụng chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong phạm vi toàn quốc.

4.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức
+ Nắm được các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi.

+ Hiểu rõ những vấn đề cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

+ Nắm vững những nghiệp vụ cơ bản về công tác Đoàn, Hội, Đội.

- Về kỹ năng

+ Biết vận dụng những kiến thức về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng đã học vào công tác Đoàn, Hội, Đội và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

+ Biết xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; biết thiết kế và tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi.

- Về thái độ

Thêm yêu công tác Đoàn, Hội, Đội; gắn bó với thanh thiếu nhi; rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp.

5. Khối lượng kiến thức
Toàn bộ khối lượng kiến thức của chương trình bồi dưỡng là 260 tiết.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHI TIẾT

1. Cấu trúc kiến thức của chương trình bồi dưỡng
	TT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi
	65 tiết

	2
	Kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
	70 tiết

	3
	Kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu nhi
	75 tiết

	4
	Kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn
	50 tiết

	Tổng cộng
	260 tiết


2. Khung chi tiết của chương trình bồi dưỡng
	TT
	Nội dung bồi dưỡng
	Số tiết

	1.
	Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi
	65 tiết

	1.1
	Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên
	10 tiết

	1.2
	Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	10 tiết

	1.3
	Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên
	10 tiết

	1.4
	Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh
	10 tiết

	1.5
	Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam
	05 tiết

	1.6
	Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam
	05 tiết

	1.7
	Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi
	05 tiết

	1.8
	Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn
	05 tiết

	1.9
	Thảo luận và hướng dẫn ôn tập
	05 tiết

	
	Thi viết
	

	2.
	Khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội
	70 tiết

	2.1
	Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
	10 tiết

	2.2
	Nghiệp vụ công tác tổ chức
	10 tiết

	2.3
	Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát
	05 tiết

	2.4
	Nghiệp vụ công tác văn phòng
	15 tiết

	2.5
	Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên
	10 tiết

	2.6
	Nghiệp vụ công tác thiếu nhi
	10 tiết

	2.7
	Thảo luận và hướng dẫn ôn tập
	10 tiết

	
	Thi viết
	

	3.
	Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên
	75 tiết

	3.1
	Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể
	20 tiết

	3.2
	Kỹ năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đối thoại
	20 tiết

	3.3
	Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động
	15 tiết

	3.4
	Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông
	15 tiết

	3.5
	Thảo luận và hướng dẫn ôn tập
	05 tiết

	
	Thi thực hành
	

	4.
	Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn
	50 tiết

	4.1
	Chuyên đề cập nhật, bổ trợ
	10 tiết

	4.2
	Thực tế chuyên môn viết báo cáo thực tế
	40 tiết


3. Hình thức tổ chức học và thi
- Hình thức học:

+ Học tập trung: Học liên tục 01 tháng (học 10 tiết/ngày); hoặc học liên tục 02 tháng (học 5 đến 6 tiết/ngày) tại Học viện, tại các địa phương, đơn vị.
+ Học theo hình thức vừa làm vừa học: Học theo từng khối kiến thức, mỗi đợt học từ 5 đến 7 ngày (10 tiết/ngày) tại Học viện, tại các địa phương, đơn vị.

- Hình thức thi:

+ Khối kiến thức lý luận về công tác thanh thiếu nhi và khối kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội: Thi viết (Tự luận).

+ Khối kiến thức kỹ năng công tác thanh thiếu niên: Thi thực hành

+ Khối kiến thức cập nhật, bổ trợ và thực tế chuyên môn: Chấm điểm báo cáo tìm hiểu thực tế.

4. Đánh giá và cấp chứng chỉ

- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; quản lý và cấp chứng chỉ bồi dưỡng trong phạm vi cả nước.
- Học viên hoàn thành chương trình và thi đạt điểm trung bình trở lên ở từng khối kiến thức sẽ được cấp giấy chứng nhận. Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng khi hoàn thành toàn bộ chương trình và đạt điểm trung bình trở lên.

5. Giảng viên, báo cáo viên, tài liệu

- Giảng viên, báo cáo viên: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận để chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Học viện, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Tài liệu phục vụ học tập: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chịu trách nhiệm biên soạn và phát hành tài liệu chuẩn dùng cho các lớp bồi dưỡng.

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1 – Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên, gồm những nội dung cơ bản: Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò của thế hệ trẻ và tầm quan trọng của công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên; tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác thanh niên.
2 – Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gồm những nội dung cơ bản: Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vị trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị ở nước ta; tính chất, vai trò, chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hệ thống và cơ cấu tổ chức Đoàn các cấp; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động; mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
3 – Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên, gồm những nội dung cơ bản: Khái quát sự ra đời và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thanh niên qua các giai đoạn lịch sử cách mạng nước ta; các phong trào hành động cách mạng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang phát động.

4 – Những vấn đề cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh, gồm những nội dung cơ bản: Khái niệm Đội TNTP Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, hệ thống cơ cấu tổ chức của Đội TNTP Hồ Chí Minh; Tổng phụ trách Đội; quá trình thành lập và phát triển gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đội.

5 – Những vấn đề cơ bản về Hội LHTN Việt Nam, gồm những nội dung cơ bản: Khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng, tính chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, hệ thống và cơ cấu tổ chức của Hội LHTN Việt Nam; mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội LHTN Việt Nam; quá trình thành lập và phát triển gắn với các phong trào hành động cách mạng của Hội LHTN Việt Nam.
6 - Những vấn đề cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam, gồm những nội dung cơ bản: Khái niệm, vị trí, vai trò, chức năng, tính chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, hệ thống và cơ cấu tổ chức của Hội Sinh viên Việt Nam; mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Hội Sinh viên Việt Nam; quá trình thành lập và phát triển gắn với các phong trào hành động cách mạng của Hội Sinh viên Việt Nam.

7 – Những vấn đề cơ bản về tâm lý thanh thiếu nhi, gồm những nội dung cơ bản về: Các khái niệm, đặc điểm cơ bản của tâm lý, sinh lý thanh thiếu nhi và những biện pháp tác động hiệu quả tới sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu nhi.

8 – Cán bộ Đoàn và công tác của người cán bộ Đoàn, gồm những nội dung cơ bản: Những chức năng, nhiệm vụ cơ bản và phương pháp công tác của người cán bộ Đoàn, những phẩm chất cơ bản cần có của người cán bộ Đoàn.
9 – Nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gồm những nội dung cơ bản: Công tác giáo dục lý tưởng, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và định hướng và Đoàn viên thanh niên.

10 – Nghiệp vụ công tác tổ chức, gồm những nội dung cơ bản: Công tác Đoàn viên, Công tác Chi đoàn và Đoàn cơ sở, công tác cán bộ của Đoàn, công tác tổ chức Đại hội Đoàn, công tác bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể quần chúng nhân dân.
11 – Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gồm những nội dung cơ bản: Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức của cơ quan kiểm tra các cấp; nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; phương pháp và quy trình tiến hành kiểm tra của Đoàn; các hình thức kỷ luật, thẩm quyền và quy trình xét kỷ luật của Đoàn.

12 – Nghiệp vụ công tác Văn phòng của Đoàn, gồm những nội dung cơ bản: Thể thức và cách thức soạn thảo các văn bản của Đoàn; công tác văn thư lưu trữ văn bản; công tác quản lý sổ sách, hồ sơ Đoàn viên, Đoàn phí, công tác tài chính; nhiệm vụ tổng hợp; công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn; nghiệp vụ tổ chức hội họp, lễ tân của Đoàn.
13 – Nghiệp vụ công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên, gồm những nội dung cơ bản: Công tác tổ chức xây dựng Hội, công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, công tác phát triển các tổ chức thành viên của Hội, công tác sinh hoạt, công tác tổ chức Đại hội của Hội.
14 – Nghiệp vụ công tác thiếu nhi, gồm những nội dung cơ bản: Tổ chức sinh hoạt Chi đội, phát triển Đoàn viên, Đại hội Chi đội, công tác phụ trách Đội, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật,…
15 – Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, gồm những nội dung cơ bản: Kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức trò chơi, kỹ năng tổ chức lửa trại, tổ chức hội thi, hội diễn, hội thao, giao lưu, tham quan, dã ngoại,…

16 – Kỹ năng tổ chức Diễn đàn, Tọa đàm, Đối thoại, gồm những nội dung cơ bản: Các bước lập kế hoạch, chuẩn bị, thiết kế và tổ chức chương trình, đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động.

17 – Kỹ năng tham mưu và phối hợp tổ chức các hoạt động, gồm những nội dung cơ bản: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu với lãnh đạo đơn vị và các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thanh thiếu niên và phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể và đơn vị để tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh thiếu nhi.

18 – Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông, gồm những nội dung cơ bản: Tuyên truyền miệng, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông nhóm, truyền thông cá nhân, kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình,…

19 – Kiến thức cập nhật, bổ trợ: Tùy theo từng thời điểm, đối tượng tham gia tập huấn, các đơn vị có thể chủ động lựa chọn các chuyên đề có tính thời sự để bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng cụ thể.
20 – Thực tế chuyên môn và viết báo cáo thực tế: Có thể tổ chức theo nhóm để tìm hiểu, hoạt động tại một cơ sở Đoàn, Hội, Đội và viết báo cáo thu hoạch, hoặc từng cá nhân về đơn vị đang công tác tự viết báo cáo về đơn vị, về công việc mà người đó đang thực hiện.
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